Người mê… phù điêu ngọc trai
Trải qua hơn 20 năm tự mày mò nghiên cứu, bác Phạm Văn Hướng (70 tuổi, ngụ tại ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) đã thành công với công trình “kỹ thuật nuôi cấy phù điêu ngọc trai”. Năm 2013, bác Hướng mạnh dạn đem công trình này đi dự thi “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai” do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức và đạt được giải 3.

Dành tâm huyết cả đời để nghiên cứu

Mới đây, chúng tôi đã lặn lội tìm về nơi bác Hướng đang sinh sống và thực hiện công trình nghiên cứu cấy những bức tượng phù điêu vào con trai nước ngọt. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, bác Hướng kể, quê của bác ở TP. Hồ Chí Minh và về đây khai hoang lập nghiệp từ năm 1975.
Cách đây khoảng hơn 25 năm, ở xã Phú Xuân (huyện Tân Phú) có phong trào nuôi ngọc trai nước ngọt. Lúc bấy giờ, huyện có tổ chức một đợt mời chuyên gia về tập huấn cho một số nông dân. Sau khi tập huấn trở về, bà con đua nhau nuôi ngọc trai ồ ạt nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi tất cả mọi người đều ngậm ngùi bỏ cuộc. Bởi đến giai đoạn cấy nhân vào con trai để lấy ngọc thì chúng không thích nghị được nên đều bị chết.

Trong khi mọi người đều bỏ cuộc thì bác Hướng lại muốn chinh phục. Bác Hướng chia sẻ: “Đời sống của tôi từ nhỏ đến lớn đã quá vất vả với nghề nông nên muốn nghiên cứu một cái gì có giá trị, cái gì người ta không làm được mà mình đạt được mới đáng quý. Cho nên, tôi quyết định đeo đuổi tới cùng công việc nuôi cấy ngọc trai nước ngọt”.
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(Bác Hướng mê nuôi cấy phù điêu ngọc trai)
Năm 1989, bác Hướng bắt đầu đi hỏi thăm và nắm lại những kiến thức nuôi cấy ngọc trai từ những người được đi tập huấn, sau đó bác đi dạo quanh địa phương tìm mua vài ký trai về thả xuống ao trước nhà để nuôi thử nghiệm. Ban đầu, bác áp dụng theo cách nuôi cấy truyền thống là cấy vào con trai bằng nhân tròn để nó cho ra các hạt ngọc trai tròn nhưng đều thất bại. Đa số trai đều chết sau khi cấy, con nào vượt qua được thì cho ra viên ngọc trai rất nhỏ, viên nào lớn lắm cũng chỉ bằng hạt đậu xanh.

Trong lúc bác Hướng đang nghĩ cách tìm hướng đi khác cho nghề này thì một người bạn đã cho bác cuốn tài liệu giới thiệu chung về phương pháp nuôi cấy ngọc trai nước ngọt. Từ cuốn tài liệu, bác đã phát hiện một chi tiết ngắn rất quý giá: “Người Trung Quốc đã biết sản xuất ngọc trai nước ngọt đầu tiên trên thế giới. Họ đã đặt những tượng phật nhỏ xíu vào trong những loài trai to, sau 4 đến 5 năm các tượng phật này được phủ một lớp xà cừ và trở thành phù điêu ngọc trai…”. 
“Lúc đó, tôi mới suy ngẫm, từ tác động của tự nhiên khiến hạt cát nằm trong con trai đã trở thành ngọc trai thì sao mình không tác động đến con trai bằng cách đưa những bức hình phù điêu vào bên trong con trai để trở thành phù điêu ngọc trai”, bác Hướng nói.

Cái khó ở chỗ là cuốn sách không có phần nói về phương pháp nuôi và cấy phù điêu ngọc trai là như thế nào nên rất khó cho bác Hướng áp dụng để thực hiện mô hình. Nhưng không vì thế mà khiến bác bỏ cuộc. Nghĩ là làm, bác Hướng đã nhờ chú Nguyễn Văn Chính (người hàng xóm) cùng nhau nghiên cứu tìm ra chất liệu để tạo hình phù điêu sao cho phù hợp. Đây là một trong những công đoạn gian nan thử thách, bởi hai người làm hoài không được. Sau nhiều lần thử nghiệm với nhiều chất liệu khác nhau nhưng không thành công, vì khi gắn hình phù điêu vào khiến con trai bị chết. Cuối cùng bức phù điêu được làm bằng chất liệu xi măng mới đáp ứng được với con trai.
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(Những con trai đã được cấy bức hình phù điêu và đang theo dõi)
Sau một thời gian dài khảo sát, tìm hiểu, bác Hướng quyết định tạo ra những dáng hình phù điêu nghiêng về tôn giáo như: tượng phật A di đà, phật Bà Quan thế âm hay tượng thánh chúa, đức mẹ… Bác Hướng giải thích: “Bản chất ngọc trai đã quý, trong khi đời sống tinh thần của người dân ngày càng hướng về tâm linh nhiều. Cho nên, chúng tôi quyết định tạo ra những bức hình phù điêu nghiêng về tôn giáo, sau này sản phẩm này bung ra thị trường thì tôi nghĩ bán rất chạy. Nó trở thành một loại trang sức quý giá, ưa chuộng đối với người tiêu dùng”.

Trải qua suốt 20 năm đầu tư công sức nghiên cứu, số lượng trai dùng để thử nghiệm đã lên đến cả tấn, chi phí đầu tư hàng chục triệu đồng, cuối cùng bác Hướng cũng đã thành công với công trình “kỹ thuật nuôi cấy phù điêu ngọc trai”. Tình cờ một người quen đến nhà chơi thấy được và giới thiệu bác đi tham dự giải: Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Đồng Nai, do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức và đạt được giải 3. Hội đồng chấm điểm đánh giá rất cao công trình nghiên cứu của bác vì một nông dân chân lấm tay bùn nhưng dám nghĩ dám làm một công trình lớn đến như vậy.
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(Bức phù điêu hình phật được phủ một lớp mỏng ngọc trai và bám chặt bên trong vỏ trai)
“Nếu như người ta ăn cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá thì tôi ăn cùng trai, ngủ cùng trai. Thậm chí nửa đêm tôi còn lò mọ dậy cầm đèn pin ra ao rọi ngắm xem con trai di chuyển ra làm sao, ăn ngủ như thế nào. Khi tôi làm công việc này, người thân và hàng xóm cứ cho rằng tôi bị mác. Nhưng tôi không quan tâm đến những gì họ nói, bằng niềm đam mê và lòng quyết tâm không chùn bước trước những khó khăn thử thách đã giúp tôi thành công như hôm nay”, bác Hướng thủ thỉ.
Kĩ thuật cấy phù điêu ngọc trai
Bác Hướng chia sẻ, phương pháp cấy bức hình phù điêu vào bên trong con trai rất khó khăn và khác với cách cấy truyền thống (cấy hạt nhân tròn). Theo cách cấy truyền thống, chúng ta phải mở miệng con trai ra và cấy hạt nhân tròn vào phần thịt. Còn bức hình phù điêu có kích cỡ quá lớn nên phải cắt vỏ trai rồi cấy vào. Công đoạn cắt và cấy hình phù điêu vào con trai rất quan trọng, nếu không cẩn thận mà cắt trúng thịt thì con trai sẽ chết hoặc cấy không đúng chỗ thì sản phẩm tạo ra không đẹp.
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(Bức hình phù điêu trước và sau khi cấy vào con trai)
“Tùy theo con trai lớn hay nhỏ và dựa vào kích thướt của bức hình phù điêu mà cấy số lượng nhiều hay ít. Hiên nay, tôi có thể cấy từ 4 đến 6 bức hình phù điệu loại nhỏ vào một con trai”, bác Hướng chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của bác thì con trai nuôi từ một năm trở lên là có thể cấy được hình phù điêu. Tuy nhiên, con trai càng lớn thì sẽ tạo ra sản phẩm phù điêu ngọc trai càng đẹp, màu sắc của bức phù điêu trở nên sặc sỡ hơn. Tùy vào chất lượng của ao và nguồn nước tốt hay xấu mà quyết định việc thu hoạch sản phẩm ngọc trai phù điêu. Nếu cả hai yếu tố trên đều đạt yêu cầu thì trong vòng 12 tháng là thu hoạch được, còn ngược lại thì phải 2 năm trở lên.
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(Bác Hướng đem công trình “kỹ thuật nuôi cấy phù điêu ngọc trai” tham dự  Hội thi sáng tạo kỷ thuật tỉnh Đồng Nai, do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức và đã đạt giải 3)
“Mới đây, đại diện Hội nông dân xã có đến trao đổi về việc thành lập một tổ hợp để nhân rộng mô hình này đến bà con nhưng tôi chưa đồng ý vì đang chờ giấy chứng nhận độc quyền về sở hữu trí tuệ mà bên Sở Khoa học Công nghệ hứa sẽ giúp đỡ. Công trình nghiên cứu của tôi hiện đạt được kết quả 90% và rất muốn bung sản phẩm ra thị trường để nhiều người biết đến. Tuy nhiên, một người nông dân với tài sản rất eo hẹp như tôi thì không đủ khả năng để đầu tư. Cho nên, tôi rất mong có nhà doanh nghiệp nào hợp tác thì tốt biết mấy”, bác Hướng mong muốn.

